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CHỦ ĐỀ: VẬT LÝ HỌC ỨNG DỤNG 

Năm 2023 

1.Hướng dẫn tính toán và thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp/ Đinh Văn Thuận, 

Võ Chí Chính.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2023.- 466tr.: minh họa; 24cm 

Từ khóa: Công nghệ nhiệt độ thấp, Kỹ thuật lạnh, Hệ thống lạnh 

Mã xếp giá: 621.5 Đ584-T532 

Năm 2022 

1.Giáo trình thực tập máy điều hòa không khí dân dụng/ Nguyễn Lê Hồng Sơn, 

Nguyễn Thành Luân, Đoàn Minh Hùng.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022.- 131tr.; 24cm 

Từ khóa: Giáo trình, Máy điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 621.56 N573-S698 

2.Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ dầu/ Đỗ Văn Dũng.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022.- 379tr.; 24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel Bảo trì và sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.4368 Đ631-D916 

3.Hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ diesel / Quang Hải, Huỳnh Quốc Việt, 

Đinh Tấn Ngọc.- Tp.HCM : Thanh Niên, 2022.- 170tr.; 24cm 

Từ khóa: Điện tử, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 C496-H149 

Năm 2021 

1.Advances in power boilers/ edited by Mamoru Ozawa, Hitoshi Asano..- 

Amsterdam: Elsevier, 2021.- xiv, 494 p.: ill, 23 cm 

Từ khóa: Boiling water reactors. 

Mã xếp giá: 621.4834 A244 

Năm 2020 

1.Giáo trình Thực tập điện lạnh 3: dùng cho môn học: Thực tập điện lạnh 3/ Lê Minh 

Nhựt, Lại Hoài Nam, Nguyễn Thành Luân.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ 

Chí Minh, 2020.- 195tr.: hình vẽ; 24 cm 

Từ khóa: Giáo trình, Thiết bị lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 L433-N576 

Năm 2019 

1.Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2019.- 434tr.: minh họa; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật thiết kế 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

2.Thermodynamics: an engineering approach/ Yunus A. Çengel, University of 

Nevada, Reno, Michael A. Boles, North Carolina State University, Mehmet Kanoğlu, 



University of Gaziantep..- New York, NY : McGraw-Hill Education, [2019].- xxiv, 984 

pages : illustrations ( some color) ; 26 cm 

Từ khóa: Thermodynamics 

Mã xếp giá: 621.4021 C395 

3.Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt 

phục vụ sinh hoạt/ Nguyễn Nguyên An.- H.: Bách khoa Hà nội, 2019.- 175tr.; 21cm 

Từ khóa: Cung cấp nước, Năng lượng mặt trời, Bơm nhiệt, Nước nóng, Thiết bị 

nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4025 N573-A531 

4.Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất/ Nguyễn 

Tấn Dũng, Lê Thanh Phong, Lê Tấn Cương, Lê Văn Hoàng.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 595tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Thiết bị đo lường Điều khiển 

Mã xếp giá: 621.4028 T883 

Năm 2017 

1.Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo / Phan Quang Văn..- H. : Xây dựng, 2017.- 197 

tr. ; 27 cm 

Từ khóa:  Năng lượng tái tạo, Kỹ thuật năng lượng 

Mã xếp giá: 621.47 P535-V217 

2.Compact heat exchangers: selection, design, and operation / John E. 

Hesselgreaves, Richard Law, David A. Reay.- [Oxford, U.K]: Elsevier, 2017.- xvii, 484 p. : 

ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Heat exchangers. 

Mã xếp giá: 621.4025 H587 

3.Electric drives / Ion Boldea, S. A. Nasar.- Boca Raton : CRC Press, 2017.- 650p ; 

26cm 

Từ khóa: Electric driving, VIAF authority 

Mã xếp giá: 621.46 B687 

4.Heat and mass transfer/ Rajendra Karwa.- Singapore: Springer, 2017.- xxiii, 

1017p.; 24cm 

Từ khóa: Heat transfer 

Mã xếp giá: 621.4022 K18 

5.Incropera's principles of heat and mass trasfer/ Theodore L. Bergman, Adrienne S. 

Lavine.- Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons, [2017].- xxi, 978 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Mass transfer, Heat Transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 B499 

6.Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt / Võ Viết Cường, Nguyễn Lê Duy Luân.- 

Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 291tr. ; 24 cm 

Từ khóa: Năng lượng mặt trời Lắp đặt, Năng lượng mặt trời 



Mã xếp giá: 621.47 V872-C973 

7.Refrigeration systems and applications/ Ibrahim Dancer.- Chichester, West 

Sussex, UK.: John Wiley & Sons, Inc, 2017.- xix, 727 p. : ill. ; 25 cm 

Từ khóa: Thermodynamics, Refrigeration and refrigerating machinery 

Mã xếp giá: 621.56 D583 

8.Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong / Lý Vĩnh Đạt.- Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 223tr. ; 24 cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong Ứng dụng máy tính, Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 L981-Đ232 

Năm 2016 

1.Fundamentals of electrical drives / André Veltman, Duco W. Pulle, R. W. Doncker.- 

Berlin: Springer, 2016.- xxi, 341p.; 24cm 

Từ khóa: Electrical drives, Electric motors Electronic control 

Mã xếp giá: 621.46 V445 

2.Heat transfer and fluid flow in minichannels and microchannels / Satish G. 

Kandlika, Sriniva Garimella, Dongqing Li,....- Butterworth : Heinemann , 2016.- xxxi, 555 

p.; 24cm 

Từ khóa: Heat transfer, Microchannels 

Mã xếp giá: 621.4025 H437 

3.Vật lý lò phản ứng hạt nhân/ Trần Kim Tuấn.- H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016.- 

271tr.; 24cm 

Từ khóa: Lò phản ứng hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lí hạt nhân 

Mã xếp giá: 621.4831 T772-T883 

Năm 2015 

1.Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt / Hà Mạnh Thư.- H. : Bách Khoa Hà Nội, 2015.- 

223tr. ; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt Bài tập, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 H111-T532 

2.Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ dầu / Đỗ Dũng, Trần Thế 

San.- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2015.- 216tr. : Minh họa ; 27cm 

Từ khóa: Động cơ Diesel Bảo trì và sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.4368 Đ631-D916 

3.Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng / Đỗ Dũng, Trần Thế 

San.- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2015.- 392tr. : Minh họa ; 27cm 

Từ khóa: Ô tô Động cơ Bảo trì và sửa chữa, Động cơ đốt trong Bảo trì và sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 Đ631-D916 

4.Kỹ thuật nhiệt/ Hoàng Ngọc Đồng (ch.b); Thái Ngọc Sơn.- H. : Xây dựng, 2015.- 

348tr.; 24cm 



Từ khóa: Heat engineering, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 H678-Đ682 

5.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2015.- 218tr.; 

27 cm 

Từ khóa: Trao đổi nhiệt, Truyền nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

6.PID and predictive control of electrical drives and power converters using 

MATLAB/Simulink / Liuping Wang, Shan Chai, Dea Yoo, Lu Gan, Ki Ng.- Solaris South 

Tower, Singapore : John Wiley & Sons, Inc., 2015.-  

Từ khóa: Electric motors Electronic control 

Mã xếp giá: 621.46 P612 

7.Thiết bị cơ điện lạnh / Đinh Văn Thắng.- H. : Xây dựng, 2015.- 157tr. ; 27cm 

Từ khóa: Đông lạnh, Thiết bị lạnh, Công nghệ nhiệt độ thấp, Thiết bị cơ điện 

Mã xếp giá: 621.56 Đ584-T367 

Năm 2014 

1.Bơm nhiệt / Nguyễn Đức Lợi.- H. : Giáo dục, 2014.- 247tr. ; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Công nghệ bơm nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4025 N573-L834 

2.Engineering fundamentals of the internal combustion engine / Willard W. 

Pulkrabek.- Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2014.- 486tr. ; 27cm 

Từ khóa: Internal combustion engines 

Mã xếp giá: 621.43 P981 

3.Giáo trình môn học động cơ đốt trong nghề vận hành máy thi công nền/ Nguyễn 

Văn Tuyển, Nguyễn Văn Hoạt.- H.: Xây dựng, 2014.- 153tr.; 27cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Máy thi công nền 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T968 

4.Heat pipes: Theory, design and applications / David A. Reay, Peter A. Kew, Ryan 

J. McGlen.- Amsterdam: aButterworth-Heinemann, 2014.- xxvii, 251p.; 26cm 

Từ khóa: Heat pipes 

Mã xếp giá: 621.4025 R288 

5.Industrial motor control / Stephen L. Herman.- New York. : Delmar Publishers INC, 

2014.- xiv, 562p. ; 28 cm 

Từ khóa: Motor control 

Mã xếp giá: 621.46 H551 

6.Kỹ thuật điện lạnh / Nguyễn Văn Tài.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014.- 277tr. ; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Điện lạnh Kỹ thuật điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-T129 



7.Kỹ thuật chân không và công nghệ bề mặt / Nguyễn Thị Phương Mai.- H. : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2014.- 399tr. ; 27 cm 

Từ khóa: Công nghệ bề mặt, Kỹ thuật chân không 

Mã xếp giá: 621.55 N573-M217 

8.Solar energy engineering : Processes and systems / Soteris A. Kalogirou.- 

Amsterdam : Elsevier, AP, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2014.- xx, 819tr. ; 

24cm 

Từ khóa: Solar energy 

Mã xếp giá: 621.47 K14 

9.Tính nhiệt thiết bị lò hơi/ Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân.- H.: Xây dựng, 

2014.- 186tr.; 24cm 

Từ khóa: Lò hơi Thiết kế, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 H678-Đ682 

Năm 2013 

1.Convective heat transfer: Solved problems/ Michel Favre-Marinet, Sedat Tardu.- 

Hoboken: Wiley, 2013.- xvii, 373p.; 24cm 

Từ khóa: Electronic Book text, Basic Subjec heading, VLB-Produckgruppen 

Mã xếp giá: 621.40225 F277 

2.Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật/ Lê Kim Dưỡng, Đặng Thành Trung.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 196tr.; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt động lực học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-D928 

3.Giáo trình đo lường nhiệt/ Hoàng An Quốc, Hoàng Dương Hùng.- Tp.HCM: Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2013.- 224tr.; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Kỹ thuật đo lường, Đo lường nhiệt, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-Q163 

4.Giáo trình nhiệt kỹ thuật công trình: Dùng cho các trường đại học khối Kỹ thuật 

công trình/ Lê Nguyên Minh.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2013.- 239tr.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-M664 

5.Giáo trình lò hơi/ Đặng Thành Trung.- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ 

Chí Minh, 2013.- 154tr.; 24cm 

Từ khóa: Lò hơi, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 Đ182-T871 

6.Heat exchanger design handbook/ Kuppan Thulukkanam..- Boca Raton : CRC 

Press, [2013].- lv, 1216 pages : illustrations ; 27 cm. 

Từ khóa: Heat exchangers Design and construction Handbooks, manuals, etc. 

Mã xếp giá: 621.4025 K96 



7.Kỹ thuật lạnh: Lý thuyết và bài tập/ Hoàng An Quốc, Lê Xuân Hòa.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 623tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật lạnh Lý thuyết 

Mã xếp giá: 621.56 H678-Q163 

8.Radiative heat transfer/ Michael F. Modest..- New York: Academic Press, 2013.- 

xxii, 882 p.: illustrations; 29 cm 

Từ khóa: Heat Transmission., Heat Radiation and absorption., Radiative transfer. 

Mã xếp giá: 621.4022 M691 

Năm 2012 

1.Comsol Multiphysics ứng dụng trong truyền nhiệt và lưu chất/ Đặng Thành Trung 

(ch. b); Lê Kim Dưỡng, Nguyễn Nhật Linh,....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012.- 236tr.; 

24cm 

Từ khóa: Nhiệt Truyền dẫn, Truyền nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 Đ182- T871 

2.Comsol Multiphysics ứng dụng trong truyền nhiệt và lưu chất/ Đặng Thành Trung 

(ch. b); Lê Kim Dưỡng, Nguyễn Nhật Linh,....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012.- 236tr.; 

24cm 

Từ khóa: Nhiệt Truyền dẫn, Truyền nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 Đ182- T871 

3.Engine testing : The design, building, modification and use of powertrain test 

facilities / A. J. Martyr, M. A. Plint.- Amsterdam. : Elsevier , 2012.- xxiii, 551p. ; 24 cm 

Từ khóa: aInternal combustion engines Testing 

Mã xếp giá: 621.430287 M388 

4.Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa và đo kiểm/ Nguyễn Đức Lợi.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 379tr ; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh Sửa chữa, bảo trì, Máy điều hòa không khí Sửa chữa, bảo trì 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

5.Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt/ Bùi Hải, Trần Văn Vang.- H.: Khoa học và 

kỹ thuật, 2012.- 379tr.; 24cm 

Từ khóa: Thiết bị trao đổi nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 B932-H149 

6.Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh/ Nguyễn Đức Lợi (ch.b); Vũ Diễm Hương, Nguyễn 

Khắc Xương.- H.: Bách Khoa Hà Nội, 2012.- 299tr.; 21cm 

Từ khóa: Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh, Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh Giáo trình, Vật liệu, 

Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 N573-L834 

Năm 2011 

1.A Heat transfer textbook / John H. Lienhard IV and John H. Lienhard V.- Mineola, 

N.Y. : Dover Publications, 2011.- x, 745 p.; 24cm 



Từ khóa: Heat transfer 

Mã xếp giá: 621.4022 L719 

2.Advanced thermodynamics engineering / Kalyan Annamalai, Ishwar K. Puri, Milind 

A.. Jog.- Hoboken : CRC Press, 2011.- xxvii, 1096p.; 26cm 

Từ khóa: Science Energy., Thermodynamics., Science Mechanics 

Mã xếp giá: 621.4021 A613 

3.Bài tập kỹ thuật nhiệt/ Bùi Hải, Trần Văn Vang.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2011.- 

184tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

4.Combustion engineering/ Kenneth W. Ragland, Kenneth M. Bryden..- Boca Raton, 

FL: CRC Press, 2011.- xxv, 521p.; 25cm 

Từ khóa:  Combustion engineering. 

Mã xếp giá: 621.402 R143 

5.Chẩn đoán hệ thống đánh lửa: (Căn bản & nâng cao) Computer - Controlled 

ignition systems/ Vy Hiệp.- Tp.HCM.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011.- 160tr.; 28cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Hệ thống đánh lửa 

Mã xếp giá: 621.434 V996-H633 

6.Computational optimization of internal combustion engines / Yu Shi, Hai - Wen Ge, 

Rolf D. Reitz.- London : Springer, 2011.- 309tr. ; 26cm 

Từ khóa: Internal combustion engines Computer simulation 

Mã xếp giá: 621.43 S555 

7.Chẩn đoán hệ thống đánh lửa: (Phần mở rộng) Computer - Controlled Ignition 

Systems/ Vy Hiệp.- Tp.HCM.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011.- 80tr.; 28cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Hệ thống đánh lửa 

Mã xếp giá: 621.434 V996-H633 

8.Giáo trình thực tập động cơ diesel/ Lê Xuân Tới, Châu Quang Hải.- Tp.HCM: Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011.- 166tr.; 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.436 L433-T646 

9.Heat and mass transfer: Fundamentals & applications / Yunus A. Cengel, Afshin J. 

Ghajar.- New York : McGraw-Hill, 2011.- xxiii, 943p.; 24cm, xxiii, 944p.; 26cm 

Từ khóa: Mass transfer, Heat Transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 C395 

10.Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2011.- 411tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật thiết kế 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 



11.Heat transfer: Theoretical analysis, experimental investigations and industrial 

systems/ edited by Aziz belmiloudi.- Croatia: InTech, 2011.- x, 654 p.: ill, 24cm 

Từ khóa: Heat Transmission. 

Mã xếp giá: 621.402 H437 

12.Introduction to Renewable Energy/ Vaughn Nelson.- Boca Raton, FL: CRC Press, 

2011.- xxiii, 384p. :bill, maps; 25cm 

Từ khóa: Renewable energy sources 

Mã xếp giá: 621.42 N424 

13.Kỹ thuật cháy - lý thuyết và ứng dụng/ Nguyễn Thanh Hào.- Tp. HCM.: Đại học 

Quốc gia Tp. HCM, 2011.- 398tr,; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật cháy 

Mã xếp giá: 621.402 N573-H252 

14.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2011.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

15.Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh/ Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn.- H.: Khoa 

học và Kỹ Thuật, 2011.- 424tr.; 24cm 

Từ khóa: Công nghệ nhiệt độ thấp Cơ điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-S194 

16.Tủ lạnh và máy điều hòa gia dụng/ Nguyễn Đức lợi.- Hà Nội: Bách khoa, 2011.- 

186tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tủ lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

Năm 2010 

1.Bài tập Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo 

thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, 

Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2010.- 247tr.; 21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4007 P534-D167 

2.Conjugate problems in convective heat transfer/ Abram S. Dorfman.- Boca Raton, 

Fla: CRC Press, 2010.- xxxii, 421p. ; 24cm 

Từ khóa: Fluid dynamics, Heat Transmission, Heat Convection 

Mã xếp giá: 621.40225 S111 

3.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2010.- 199tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 



4.Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng/ Nguyễn Đức lợi.- Hà Nội: 

Giáo dục, 2010.- 299tr.; 24cm. 

Từ khóa: Điện lạnh, Kỹ thuật sửa chữa, Tủ lạnh, Kỹ thuật lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

5.Giáo trình Công nghệ lạnh nhiệt đới/ Trần Đức Ba ( Chủ biên ), Trần Văn Thống, 

Nguyễn Văn Tài, Trần Thu Hà.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2010.- 

433tr.; 2010 

Từ khóa: Công nghệ lạnh, Công nghệ nhiệt độ thấp 

Mã xếp giá: 621.56 T772-B111 

6.Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng/ Bộ xây 

dựng.- H.: Xây dựng, 2010.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống nhiên liệu, Động cơ xăng, Động cơ xăng Bảo dưỡng, Động cơ 

xăng Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 G434 

7.Kỹ thuật cháy - Lý thuyết và ứng dụng/ Nguyễn Thanh Hào.- Tp.HCM: Đại học 

Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2010.- 389tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật cháy 

Mã xếp giá: 621.402 N573-H252 

8.Microscale and nanoscale het transfer/ Sebastian Volz; In collaboration with Resmi 

Carminati, Patrice Chantrenne, Stefan Dilhaire,....- New York: Springer, 2010.- xvi, 361p.; 

24cm 

Từ khóa: Heat transfer 

Mã xếp giá: 621.4022 V944 

9.Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến.- Hà Nội: Giáo Dục, 2010.- 491tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T562 

10.Sửa chữa bảo trì động cơ Diesel/ Đỗ Dũng, Trần Thế San.- H.: Khoa học và Kỹ 

thuật, 2010.- 480tr.: 27cm 

Từ khóa: Bảo trì, Cơ khí máy, Sửa chữa, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 Đ631-D916 

11.Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ : Sổ tay kỹ thuật lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội : 

Bách khoa, 2010.- 163tr. ; 24cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

12.Tự động hóa hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo dục, 2010.- 319tr.; 27cm 

Từ khóa: Công nghệ nhiệt độ thấp, Kỹ thuật lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 



13.Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt/ Bùi Hải, Trần Văn Vang.- H.: Bách Khoa 

Hà Nội, 2010.- 298tr.; 24cm 

Từ khóa: Ống nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4025 B932-H149 

Năm 2009 

1.Bài tập nhiệt động kỹ thuật: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công 

trình/ Lê Nguyên Minh.- H: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 143tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-M664 

2.Bài tập Cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 

247tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

3.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 

247tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

4.Bài tập Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo 

thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, 

Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 247tr.; 21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4007 P534-D167 

5.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 199tr.; 21cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

6.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 199tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

7.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 199tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

8.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2009.- 199tr.; 21cm.. 



Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

9.Ga, dầu và chất tải lạnh: Bảng và đồ thị/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo Dục, 2009.- 

191tr.; 27cm. 

Từ khóa: Chất tải lạnh, Công nghệ nhiệt độ thấp, Môi chất lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

10.Giáo trình thực hành sửa chữa máy và thiết bị lạnh/ Lê Quang Liêm, Trần Đức 

Ba, Trần Đình Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Cảnh.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009.- 420tr.; 28cm 

Từ khóa: Máy lạnh Kỹ thuật sửa chữa, Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh, Thiết bị lạnh 

Kỹ thuật sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 G434 

11.Giáo trình nhiệt động kỹ thuật: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công 

trình/ Lê Nguyên Minh.- H.: Giáo dục, 2009.- 251tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-M664 

12.Heat convection / Latif M. Jiji.- Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2009.- xvi, 543p.; 24cm 

Từ khóa: Engineering, Thermodynamics, Hydraulic engineering 

Mã xếp giá: 621.4022 J612 

13.Kỹ thuật lạnh cơ sở/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2009.- 379tr 

; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

14.Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận.- H.: 

Giáo dục, 2009.- 363tr.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

15.Kỹ thuật điện lạnh/ Phạm Văn Chới.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 199tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 P534-C545 

16.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2009.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

17.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2009.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 



18.Nhiệt công nghiệp/ Hoàng Đình Tín.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009.- 291tr.; 24cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-T587 

19.Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến.- H.: Giáo Dục, 2009.- 491tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T562 

20.Quá trình và thiết bị truyền nhiệt.- Tp.HCM: Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2009.- 206tr.; 24cm 

Từ khóa: Truyền nhiệt Quá trình và thiết bị, Công nghệ nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 Q112 

21.Tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh/ Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn 

Dũng, Lê Thanh Phong, Trần Hữu Hưng.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2009.- 442tr.; 28cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Nguyên lý hoạt động, Thiết bị đo lường Điều khiển 

Mã xếp giá: 621.4028 T883 

22.Thiết kế lò hơi/ Nguyễn Thanh Hào.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 

2009.- 268tr.; 27cm 

Từ khóa: Lò hơi, Kỹ thuật nhiệt, Lò hơi Thiết kế 

Mã xếp giá: 621.402 N573-H252 

23.Tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh/ Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn 

Dũng, Lê Thanh Phong, Trần Hữu Hưng.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2009.- 442tr.; 28cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Nguyên lý hoạt động, Thiết bị đo lường Điều khiển 

Mã xếp giá: 621.4028 T883 

24.Động cơ (nâng cao) / Chung Thế Quang, Lưu Quang Hy, Nguyễn Phước Hậu, 

Huỳnh Kim Ngân.- H.: Thanh niên, 2009.- 324tr.; 21cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 Đ682 

25.Động cơ cơ bản : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống 

động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và ôtô/ Chung Thế Quang, Lưu 

Quang Hy, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân.- H.: Thanh niên, 2009.- 475tr.; 21cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 Đ682 

26.Động cơ ( cơ bản ) : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ 

thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và ô tô/ Chung Thế Quang, 

Lưu Quang Hy, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân.- H.: Thanh niên, 2009.- 475tr.; 

21cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 



Mã xếp giá: 621.43 Đ682 

Năm 2008 

1.Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt/ Hà Mạnh Thư.- H.: Bách Khoa Hà Nội, 2008.- 

242tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 H111-T532 

2.Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt/ Hoàng Đình Tín, Đỗ Hữu Hoàng, 

Hoàng Thị Nam Phương.- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2008.- 589tr.; 24cm. 

Từ khóa: Nhiệt học Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

3.Bài tập cung cấp nhiệt/ Nguyễn Công Hân, Trương Ngọc Tuấn.- H.: Bách khoa, 

2008.- 225tr.; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 N573-H233 

4.Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Bách khoa, 2008.- 398tr.; 

24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

5.Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát/ 

Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng, Trần Ngọc Hào, Trần Đức Ba.- Tp.HCM: Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 608tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 C749 

6.Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát/ 

Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng, Trần Ngọc Hào, Trần Đức Ba.- Tp.HCM: Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 608tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 C749 

7.Cơ - điện - lạnh và điều hòa không khí/ Nguyễn Văn Tuệ.- Tp.HCM: Đại học Quốc 

gia Tp.HCM, 2008.- 172tr.; 24cm 

Từ khóa: Công nghệ lạnh, Cơ điệnh lạnh, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 621.56 N573-T913 

8.Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt / Phạm Lê Dzần, Nguyễn Công Hân.- H : Khoa 

học và kỹ thuật, 2008.- 291tr ; 24cm 

Từ khóa: Lò hơi, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

9.Exergi và phương pháp phân tích Exergi/ Bùi Hải.- H.: Bách Khoa, 2008.- 129tr.; 

24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt, Phương pháp tính toán, Phương pháp phân tích Execgi 



Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

10.Finite element simulation off heat transfer/ Jean-Michel Bergheau, Roland 

Fortunier.- Hoboken: Wiley, 2008.- 279p,; 24cm 

Từ khóa: Finite element method, Heat Traansmission Mathematical modeles 

Mã xếp giá: 621.4022 B497 

11.Giáo trình nhiệt động kỹ thuật: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công 

trình/ Lê Nguyên Minh.- H.: Giáo dục, 2008.- 251tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-M664 

12.Giáo trình kỹ thuật lạnh đại cương ( Trọn bộ )/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Bách Khoa 

Hà Nội, 2008.- 540tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

13.Kỹ thuật nhiệt/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học sư phạm kỹ thuật, 2008.- 213tr; 

19cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 L433-H678 

14.Kỹ thuật nhiệt/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học sư phạm kỹ thuật, 2008.- 213tr; 

19cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 L433-H678 

15.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2008.- 

218tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

16.Máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Văn May.- H : Khoa học và kỹ thuật, 

2008.- 248tr ; 27cm 

Từ khóa: Máy lanh, Máy điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 621.57 N573-M466 

17.Máy lạnh/ Đinh Văn Hiền.- H.: Bách Khoa Hà Nội, 2008.- 326tr.; 24cm 

Từ khóa: Máy điều hòa không khí, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Đ584-H633 

18.Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi.- H : Khoa học và 

kỹ thuật, 2008.- 252tr ; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh Sửa chữa, bảo trì, Máy điều hòa không khí Sửa chữa, bảo trì 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

19.Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2008.- 392tr; 27cm 



Từ khóa: Động cơ xăng, Cơ khí máy Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 T772-S194 

20.Tự thiết kế - lắp ráp 49 mạch điện thông minh: Chuyên về năng lượng mặt trời. 

Cơ điện tử/ Trần Thế San, Trần Khánh Thành.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 174tr.; 

24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật năng lượng mặt trời, Năng lượng mặt trời 

Mã xếp giá: 621.47 T772-S194 

21.Thực hành động cơ đốt trong/ Hoàng Minh Tác.- H.: Giáo dục, 2008.- 191tr.; 

24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong$Kỹ thuật thực hành 

Mã xếp giá: 621.43 H678-T115 

22.Đồ thị môn kỹ thuật nhiệt/ Hà Mạnh Thư.- H.: Bách Khoa Hà Nội, 2008.- 4tr. khổ 

29x39 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt Đồ thị, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 H111-T532 

Năm 2007 

1.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2007.- 199tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

2.Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2007.- 199tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

3.Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt / Phạm Lê Dzần, Nguyễn Công Hân.- H : Khoa 

học và kỹ thuật, 2007.- 291tr ; 24cm 

Từ khóa: Lò hơi, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

4.Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà dân dụng/ Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội: 

Giáo dục, 2007.- 299tr.; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh, Tủ lạnh, Kỹ thuật sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

5.Giáo trình Kỹ thuật lạnh: Mã môn học: 1232060/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học 

sư phạm kỹ thuật, 2007.- 156tr; 29cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.56 L433-H678 



6.Giáo trình thử nghiệm động cơ / Đỗ Quốc Ấm.- Tp. HCM.: Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2007.- 115tr; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 Đ631-A479 

7.Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh : Dùng trong các trường THCN / Trần 

Văn Lịch.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 89tr. ; 24cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật an toàn, Điện lạnh Kỹ thuật an toàn 

Mã xếp giá: 621.56 T772-L698 

8.Giáo trình thực tập động cơ I/ Nguyễn Tấn Lộc.- Tp. HCM.: Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2007.- 255tr; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 N573-L811 

9.Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ 

Trung học chuyên nghiệp/ Vũ Quang Hồi.- H.: Giáo dục, 2007.- 151tr; 24cm 

Từ khóa: Động cơ điện Kỹ thuật điều khiển 

Mã xếp giá: 621.46 V986-H719 

10.Giáo trình hướng dẫn thực hành sửa chữa, lắp đặt và vận hành máy lạnh: Dùng 

trong các trường THCN/ Nguyên Quang Vinh.- H.: Nxb.Hà Nội, 2007.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh, Kỹ thuật vận hành 

Mã xếp giá: 621.56 N573-V784 

11.Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh : Dùng cho các trường đào tạo hệ 

Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề / Nguyễn Đức Lợi.- H. : Giáo dục, 2007.- 115tr. ; 

24cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật an toàn, Điện lạnh Kỹ thuật an toàn 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

12.Giáo trình thực tập động cơ xăng II/ Nguyễn Tấn Lộc.- Tp. HCM.: Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2007.- 270tr; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ xăng, Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.434 N573-L811 

13.Giáo trình tự động hóa quá trình nhiệt : Môn học Nguyên lý tự động hóa quá trình 

nhiệt, MS môn học: 1232130/ Hoàng Dương Hùng, Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc.- TP. 

HCM: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 2007.- 183tr.; 29cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Quá trình tự động hóa 

Mã xếp giá: 621.402 H678-H936 

14.Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh: Dùng trong các trường THCN/ Đỗ Trọng Hiển.- 

H.: Hà Nội, 2007.- 138tr.; 24cm 

Từ khóa: Thiết bị lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Đ631-H633 

15.Giáo trình kỹ thuật nhiệt/ Trần Văn Phú.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 319tr.; 24cm. 



Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 T772-P577 

16.Giáo trình thực tập động cơ xăng II/ Nguyễn Tấn Lộc.- Tp. HCM.: Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2007.- 270tr; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ xăng, Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.434 N573-L811 

17.Giáo trình kỹ thuật nhiệt : Dùng trong các trường THCN/ Trần Văn Địch.- H.: 

Nxb.Hà Nội, 2007.- 120tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 T772-L698 

18.Giáo trình quá trình - thiết bị truyền nhiệt.- Tp.HCM: Trường đại học Công nghiệp 

TP. HCM, 2007.- 223tr.; 23cm 

Từ khóa: Thiết bị truyền nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Quá trình truyền nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 G434 

19.Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh : Dùng cho các trường đào tạo hệ 

Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề / Nguyễn Đức Lợi.- H : Giáo dục, 2007.- 115tr ; 

24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật an toàn, Điện lạnh Kỹ thuật an toàn 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

20.Giáo trình đo lường nhiệt : Môn học Đo lường nhiệt, MS môn học: 123090/ 

Hoàng Dương Hùng, Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc.- TP. HCM: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2007.- 145tr.; 29cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Kỹ thuật đo lường, Đo lường nhiệt, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-H936 

21.Giáo trình đo lường nhiệt : Môn học Đo lường nhiệt, MS môn học: 123090/ 

Hoàng Dương Hùng, Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc.- TP. HCM: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2007.- 145tr.; 29cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Kỹ thuật đo lường, Đo lường nhiệt, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-H936 

22.Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong/ Văn Thị Bông, Vy Hữu Thành, 

Nguyễn Đình Hùng.- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 256tr.; 27cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong Đồ án môn học 

Mã xếp giá: 621.43 V217-B713 

23.Hệ thống máy và thiết bị lạnh/ Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính.- Hà Nội : Khoa 

học và kỹ thuật, 2007.- 494tr. ; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống lạnh, Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 Đ584-T532 



24.Introduction to heat transfer/ Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. 

Bergman, Adrienne S. Lavine.- Hoboken, NJ: Wiley, 2007..- xxv, 901 p.: ill. (some col.); 

27 cm. 

Từ khóa: Heat Transmission Textbooks. 

Mã xếp giá: 621.4022 I619 

25.Kỹ thuật nhiệt : Giáo trình dành cho sinh viên ngành công trình / Trịnh Văn 

Quang.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2007.- 176tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 T833-Q124 

26.Kỹ thuật lạnh cơ sở/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2007.- 379tr 

; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

27.Kỹ thuật lạnh đại cương/ Trần Đức Ba (ch.b), Nguyễn Văn Tài, Trần Thu Hà,....- 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 425tr.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-B111 

28.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2007.- 

218tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

29.Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận.- H. : 

Giáo dục, 2007.- 363 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

30.Lò hơi công nghiệp / Đàm Xuân Hiệp, Bàng Bích, Đỗ Văn Thắng,....- H.: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2007.- 370tr.; 24cm. 

Từ khóa: Lò hơi, Lò hơi công nghiệp, Công nghệ nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 L795 

31.Máy nén và thiết bị hệ thống lạnh/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học sư phạm kỹ 

thuật, 2007.- 102tr; 29cm. 

Từ khóa: thiết bị lạnh Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.56 L433-H678 

32.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2007.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

33.Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Thành Lương.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2007.- 386tr.; 27cm 



Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 N573-L964 

34.Nhiệt động lực học kỹ thuật/ Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp.- Tp.HCM : Đại học 

Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 478tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

35.Nhiệt động lực học/ Tóm tắt lý thuyết; Bài tập cơ bản và nâng cao/ Nguyễn 

Quang Học.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2007.- 250tr.; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 N573-H685 

36.Nhiệt công nghiệp/ Hoàng Đình Tín.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007.- 291tr.; 24cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-T587 

37.Nhiệt động học 2/ Jean Marie Brébec, Jean Noel Briffaut, Philippe Denève, 

Thierry Desmarais, người dịch: Ngô Phú An.- H.: Giáo dục, 2007.- 148tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 N582 

38.Quá trình và thiết bị truyền nhiệt / Lý Ngọc Minh.- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2007.- 377tr. ; 24cm. 

Từ khóa: Truyền nhiệt Quá trình và thiết bị, Công nghệ nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 L981-M664 

39.Tủ lạnh và máy điều hoà gia dụng/ Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội: Bách khoa, 2007.- 

186tr.; 21cm. 

Từ khóa: Máy điều hòa Bảo trì và sửa chữa, Tủ lạnhBảo trì và Sữa chữa, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

40.Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh/ Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2007.- 424tr; 24cm. 

Từ khóa: Cơ điện lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-S194 

41.Truyền nhiệt / Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú.- H. : Giáo dục, 

2007.- 232tr. ; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 Đ182-P577 

42.Tuabin khí và động cơ phản lực / Nguyễn Thành Lương.- H. : Giao thông Vận tải, 

2007.- 96tr. ; 27cm. 

Từ khóa: Tuabin khí, Turbine, Động cơ phản lực 

Mã xếp giá: 621.4352 N573-L964 



43.Tự động hóa hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- H. : Giáo dục, 2007.- 319tr. ; 

27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

44.Tủ lạnh và máy điều hòa gia dụng/ Nguyễn Đức lợi.- Hà Nội: Bách khoa, 2007.- 

186tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tủ lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

45.Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt / Hoàng Đình Tín.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 2007.- 582tr.; 24cm 

Từ khóa: , Trao đổi nhiệt, Truyền nhiệt, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 H678-T587 

46.Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ : Sổ tay kỹ thuật lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội : 

Bách khoa, 2007.- 164tr. ; 24cm.. 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

47.Động cơ đốt trong: Giáo trình cho sinh viên cơ khí / Phạm Minh Tuấn.- H.: Khoa 

học và kỹ thuật, 2007.- 177tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 P534-T883 

Năm 2006 

1.Bài tập tuốc bin hơi nước: Chọn lọc và giải sẵn/ Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc 

Tuấn, Bùi Thanh Hùng.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 281tr; 27cm. 

Từ khóa: Tuốc bin hơi nước 

Mã xếp giá: 621.433 P534-T913 

2.Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 183tr.; 21cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

3.Bài tập Cơ sở kỹ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo 

thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, 

Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2006.- 247tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4007 P534-D167 

4.Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng/ Nguyễn Đức lợi.- Hà Nội: 

Giáo dục, 2006.- 299tr.; 24cm. 

Từ khóa: Điện lạnh, Kỹ thuật sửa chữa, Tủ lạnh, Kỹ thuật lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

5.Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà dân dụng/ Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội: 

Giáo dục, 2006.- 299tr.; 24cm 



Từ khóa: Máy lạnh, Tủ lạnh, Kỹ thuật sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

6.Giáo trình máy và thiết bị lạnh: Dùng trong các trường THCN/ Đỗ Trọng Hiển.- H.: 

Hà Nội, 2006.- 220r.; 24cm 

Từ khóa: Thiết bị lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Đ631-H633 

7.Ga, dầu và chất tải lạnh: Bảng và đồ thị/ Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội: Giáo Dục, 

2006.- 191tr.; 27cm. 

Từ khóa: Chất tải lạnh, Công nghệ nhiệt độ thấp, Môi chất lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

8.Giáo trình động cơ đốt trong: Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề/ Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long.- H.: Lao 

động - Xã hội, 2006.- 158tr.; 27cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 P578-H633 

9.Hệ thống máy và thiết bị lạnh : Sách chào mừng 50 năm Đại học Bách khoa Hà 

Nội / Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 494tr ; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống lạnh, Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 Đ584-T532 

10.Hệ thống cung cấp nhiệt/ Hoàng Văn Chước.- Hà Nội: Bách khoa, 2006.- 219tr.; 

21cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-C559 

11.Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2006.- 411tr. ; 24cm. 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

12.Kỹ thuật điện lạnh/ Nguyễn Văn Tài.- Tp.HCM.: Đại học quốc gia Tp.HCM, 2006.- 

277tr; 24cm 

Từ khóa: , Điện lạnh Kỹ thuật điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-T129 

13.Kỹ thuật lạnh cơ sở/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2006.- 379tr 

; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

14.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 218tr.; 

27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 



15.Kỹ thuật nhiệt : Giáo trình dành cho sinh viên ngành công trình / Trịnh Văn 

Quang.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 176tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 T833-Q124 

16.Kỹ thuật nhiệt: Sách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội/ Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 218tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

17.Kỹ thuật nhiệt/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học sư phạm kỹ thuật, 2006.- 213tr; 

19cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 L433-H678 

18.Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa không khí/ Ngọc Minh.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Thanh Hóa, 2006.- 195tr.; 18cm 

Từ khóa: Máy lạnh Bảo trì và sửa chữa, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Tủ lạnh Bảo trì và 

sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 N576-M664 

19.Lò hơi - T.1/ Nguyễn Sỹ Mão.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 279tr; 27cm. 

Từ khóa: Lò hơi, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 N573-M296 

20.Lò hơi - T.1/ Nguyễn Sỹ Mão.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 279tr; 27cm. 

Từ khóa: Lò hơi, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 N573-M296 

21.Lò hơi - T.2/ Nguyễn Sỹ Mão.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 272tr; 27cm. 

Từ khóa: Lò hơi, Kỹ thuật nhiệt 

Mã xếp giá: 621.402 N573-M296 

22.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2006.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

23.Máy lạnh/ Trần Thanh Kỳ.- Tp.HCM.: Đại học quốc gia Tp.HCM., 2006.- 625tr.; 

24cm 

Từ khóa: Công nghệ máy lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-K99 

24.Microscale heat transfer : Fundamentals and applications/ Edited by S. Kakac, L. 

L. Vasiliev, Y. Bayazitoglu, Y. Yener.- Dordrecht : Springer Netherlands, 2006..- viii, 

509p.; 24cm 

Từ khóa: Heat transfer 

Mã xếp giá: 621.4022 M626 



25.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H. : Giáo dục, 2006.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

26.Nguyên lý, kết cấu động cơ đốt trong: (KCN và các ngành liên quan)/ Võ Văn 

Nhuận, Nguyễn Văn Trạng.- TP. HCM: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 2006.- 210tr.; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 V872-N576 

27.Nhiệt động học/ Jean Marie Brébec, Jean Noel Briffaut, Philippe Denève, Thierry 

Desmarais, người dịch: Ngô Phú An.- H.: Giáo dục, 2006.- 317tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 N582 

28.Nhiệt động học 2/ Jean Marie Brébec, Jean Noel Briffaut, Philippe Denève, 

Thierry Desmarais, người dịch: Ngô Phú An.- H.: Giáo dục, 2006.- 148tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 N582 

29.Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Sách chào mừng 50 năm thành lập 

trường Đại học Bách khoa Hà nội / Nguyễn Đức Lợi.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 

252tr ; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh Sửa chữa, bảo trì, Máy điều hòa không khí Sửa chữa, bảo trì 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

30.Thực hành kỹ nghệ lạnh/ Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn.- Đà Nẵng: Nxb.Đà 

Nẵng, 2006.- 248tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-S194 

31.Truyền nhiệt / Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú.- H. : Giáo dục, 

2006.- 232tr. ; 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.4022 Đ182-P577 

32.Thermodynamics : an engineering approach / Yunus A. Çengel, Michael A. 

Boles.- Boston : McGraw-Hill, 2006.- xxx, 988 p.; 27 cm. 

Từ khóa: Thermodynamics, Nhiệt động lực học 

Mã xếp giá: 621.402 G392 

33.Tự động hóa hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội: Giáo dục, 2006.- 319tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Hệ thống lạnh Thiết kế, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Hệ thống lạnh Tự động 

hóa 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 



34.Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kỹ 

thuật môi trường/ Nguyễn Ngọc Lân.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006.- 220tr; 27cm. 

Từ khóa: Công nghệ môi trường, Truyền nhiệt, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 N573-L243 

35.Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2006.- 392tr; 27cm 

Từ khóa: Động cơ xăng, Cơ khí máy Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 T772-S194 

36.Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối/ Nguyễn Văn May.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2006.- 289tr; 27cm 

Từ khóa: Truyền khối, Truyền nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 N573-M466 

37.Động cơ đốt trong 2: Giáo trình dành cho sinh viên Đại học chính quy, Đại học 

khối k3/7/ Nguyễn Văn Trạng.- TP. HCM: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 2006.- 197tr.; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T772 

38.Điện mặt trời Việt Nam 15 năm phát triển/ Trịnh Quang Dũng, hiệu đính: Hoàng 

Anh Tuấn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006.- 156tr; 28cm 

Từ khóa: Năng lượng mặt trời 

Mã xếp giá: 621.47 T833-D916 

Năm 2005 

1.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2005.- 

247tr.; 20cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

2.Bài tập Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Môn học: 1132030 - Kỹ thuật nhiệt (CNM, CTP); Đã 

được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy 

trong các trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2005.- 

247tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4007 P534-D167 

3.Bài tập nhiệt động, truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H : Khoa 

học và kỹ thuật, 2005.- 345tr ; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Truyền nhiệt Bài tập, Nhiệt động Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

4.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H : Giáo dục, 2005.- 

247tr ; 20cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 



5.Convective heat and mass transfer / W. M. Kays, M.E. Crawford, Ernhard 

Weigand.- New York : McGraw-Hill, 2005.- 546p ; 24cm 

Từ khóa: Mass transfer, Nhiệt kỹ thuật, Heat Convection 

Mã xếp giá: 621.402 K23 

6.Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt / Phạm Lê Dzần, Nguyễn Công Hân.- H : Khoa 

học và kỹ thuật, 2005.- 291tr ; 24cm 

Từ khóa: Lò hơi, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

7.Cơ sở kỹ thuật nhiệt : Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật / Phạm Lê Dần, 

Đặng Quốc Phú.- H : Giáo dục, 2005.- 199tr ; 20cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

8.Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khi / Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 2005.- 408tr; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 621.56 H111-T871 

9.Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Môn học: 1132030 - Kỹ thuật nhiệt (CKM, CTP); Đã được hội 

đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các 

trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2005.- 200tr.; 

21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

10.Diesel - engine managerment/ Robert Bosch.- Cambridge: Bently 2005.- 501p.; 

27cm. 

Từ khóa: Động cơ diesel, Diesel engine 

Mã xếp giá: 621.436 B742 

11.Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh : Dùng trong các trường THCN / Trần 

Văn Lịch.- H : Nxb Hà Nội, 2005.- 89tr ; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ thuật an toàn, Điện lạnh Kỹ thuật an toàn 

Mã xếp giá: 621.56 T772-L698 

12.Giáo trình bài giảng nhiệt động lực kỹ thuật: Môn học: 1132150 - Nhiệt động lực 

học kỹ thuật/ Lê Kim Dưỡng.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM, 

2005.- 136tr.; 29cm. 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật, Động lực học 

Mã xếp giá: 621.4021 L433-D928 

13.Giáo trình lắp đặt và vận hành máy lạnh: Dùng trong các trường THCN / Trần 

Văn Lịch.- H : Nxb Hà Nội, 2005.- 266tr ; 24cm 

Từ khóa: Vận hành máy lạnh, Kỹ thuật lạnh, Lắp đặt máy lạnh, Hệ thống lạnh Kỹ 

thuật an toàn 



Mã xếp giá: 621.56 T772-L698 

14.Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 1 : Động cơ đốt trong 

(Dùng trong các trường THCN) / Nguyễn Quốc Việt.- H : Nxb Hà Nội, 2005.- 224tr ; 24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Máy kéo nông nghiệp 

Mã xếp giá: 621.43 N573-V666 

15.Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2 : Máy kéo nông 

nghiệp (Dùng trong các trường THCN) / Nguyễn Quốc Việt.- H : Nxb Hà Nội, 2005.- 310tr 

; 24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Máy kéo nông nghiệp 

Mã xếp giá: 621.43 N573-V666 

16.Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2005.- 411tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Hệ thống lạh Thiết kế 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

17.Kỹ thuật lạnh cơ sở / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2005.- 

379tr ; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

18.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2005.- 218tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

19.Kỹ thuật điện lạnh / Châu Ngọc Thạch.- Tp. HCM : Trẻ, 2005.- 357tr ; 21cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 C496-T358 

20.Kỹ thuật cháy : Giáo trình cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Trần 

Gia Mỹ.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2005.- 224tr ; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật, Sự cháy 

Mã xếp giá: 621.402 T772-M995 

21.Lý thuyết động cơ đốt trong/ Văn Thị Bông, Huỳnh Thanh Công.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Đại học Quốc gia, 2005.- 209tr.; 24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 V217-B713 

22.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2005.- 291tr ; 27cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

23.Máy và thiết bị lạnh : Giáo trình cao đẳng và công nhân điện lạnh / Nguyễn Đức 

Lợi, Phạm Văn Tùy.- H : Giáo dục, 2005.- 291tr ; 27cm 



Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

24.Máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Văn May.- H : Khoa học và kỹ thuật, 

2005.- 249tr ; 27cm 

Từ khóa: Máy lanh, Máy điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 621.57 N573-M466 

25.Năng lượng mặt trời quá trình nhiệt và ứng dụng / Nguyễn Công Vân.- H : Khoa 

học và kỹ thuật, 2005.- 206tr ; 27cm 

Từ khóa: Năng lượng mặt trời 

Mã xếp giá: 621.47 N573-V217 

26.Phương pháp tính toán và phân tích hiệu quả các hệ thống lạnh / Phạm Văn 

Tùy.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2005.- 228tr ; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 P534-T968 

27.Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi.- H : Khoa học và 

kỹ thuật, 2005.- 252tr ; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh Sửa chữa, bảo trì, Máy điều hòa không khí Sửa chữa, bảo trì 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

28.Sửa chữa bảo trì động cơ Diesel/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà nẵng: Nxb.Đà 

Nẵng, 2005.- 480tr.: 27cm 

Từ khóa: Bảo trì, Cơ khí máy, Sửa chữa, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 T772-S194 

29.Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi.- H : Khoa học và 

kỹ thuật, 2005.- 252tr ; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh Sửa chữa, bảo trì, Máy điều hòa không khí Sửa chữa, bảo trì 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

30.Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn.- H.: Khoa học kỹ thuật, 

2005.- 227tr.; 27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 V872-N568 

31.Thực hành khí nén/ Phan Đình Huấn dịch.- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 

2005.- 124tr.; 27cm. 

Từ khóa: Khí nén, Hệ thống khí nén 

Mã xếp giá: 621.53 T532 

32.Thực hành động cơ đốt trong/ Hoàng Minh Tác.- H.: Giáo dục, 2005.- 191tr.; 

24cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong$Kỹ thuật thực hành 

Mã xếp giá: 621.43 H678-T115 



33.Thiết bị nhiệt / Vũ Công Hòe.- H : Xây dựng, 2005.- 298tr ; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật Thiết bị 

Mã xếp giá: 621.402 V986-H693 

34.Tuốc bin hơi nước : Lý thuyết và cấu tạo / Phạm Lương Tuệ.- H : Khoa học và kỹ 

thuật, 2005.- 452tr ; 27cm 

Từ khóa: Động cơ hơi nước, Tuốc bin hơi nước 

Mã xếp giá: 621.433 P534-T913 

35.Động cơ đốt trong: Giáo trình cho sinh viên cơ khí / Phạm Minh Tuấn.- H.: Khoa 

học và kỹ thuật, 2005.- 171tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 P534-T883 

36.Động cơ đốt trong 1: Môn học: 1230021 - Động cơ đốt trong 1; Giáo trình cho 

sinh viên đại học, cao đẳng, khối K/ Nguyễn Văn Trạng.- TP. HCM: ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật, 2005.- 327tr.; 29cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T772 

37.Động cơ xăng và Diezen / Dương Văn Đức.- H : Xây dựng, 2005.- 194tr ; 27cm 

Từ khóa: Động cơ xăng, Ô tô Động cơ, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.43 D928-Đ822 

Năm 2004 

1.Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt/ Hoàng Đình Tín, Bùi Hải.- Tp.Hồ 

Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2004.- 441tr; 24cm. 

Từ khóa: Nhiệt học Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

2.Bài tập kỹ thuật nhiệt/ Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 

2004.- 126tr.; 21cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

3.Các thiết bị làm lạnh / Nguyễn Minh Đức (chủ biên).- Tp. HCM : Tổng hợp, 2004.- 

172 tr. ; 21 cm 

Từ khóa: Điện lạnh Kỹ thuật, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-Đ822 

4.Electrical power and controls / Timothy L. Skvarenina, William E. DeWitt..- Upper 

Saddle River, NJ : Pearson/Prentice-Hall, 2004..- xvii, 731 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Electric power systems Control., Electric motors., Electric power 

production. 

Mã xếp giá: 621.4 S629 

5.Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ 

Trung học chuyên nghiệp/ Vũ Quang Hồi.- H.: Giáo dục, 2004.- 151tr; 24cm 



Từ khóa: Động cơ điện Kỹ thuật điều khiển 

Mã xếp giá: 621.46 V986-H719 

6.Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2004.- 

218tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

7.Kỹ thuật nhiệt / Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Thị Loan.- H : Đại học Sư Phạm, 2004.- 

235tr : 21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 N573-A596 

8.Kỹ thuật nhiệt: Dùng cho sinh viên không chuyên ngành kỹ thuật nhiệt - Điện lạnh/ 

Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại họC Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 238tr; 21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 L433-H678 

9.Lý thuyết động cơ điezen / Lê Viết Lượng.- H : Giáo dục, 2004.- 332tr ; 27cm 

Từ khóa: Động cơ ô tô Thiế kế và chế tạo, Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 L433 - L964 

10.Máy lạnh/ Trần Thanh Kỳ.- Tp.HCM.: Đại học quốc gia Tp.HCM., 2004.- 625tr.; 

24cm 

Từ khóa: , Công nghệ máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-K99 

11.Từ điển kỹ thuật nhiệt - điện - lạnh Anh-Việt = English - Vietnamese dictionary of 

thermal, electrical and refrigerating engineering :Khoảng 40.000 thuật ngữ / Nguyễn 

Điền, Trần Đình Hãn, Nguyễn Hòa....- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2004.- 740tr.; 24cm. 

Từ khóa: Điện lạnh Từ điển, Điện kỹ thuật Từ điển, Nhiệt kỹ thuật Từ điển 

Mã xếp giá: 621.5703 T883 

12.Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh/ Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2004.- 424tr; 24cm. 

Từ khóa: Cơ điện lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-S194 

13.Tự động hóa hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 2004.- 

320tr; 27cm 

Từ khóa: Hệ thống lạnh Thiết kế, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Hệ thống lạnh Tự động 

hóa 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

14.Động cơ đốt trong: Giáo trình cho sinh viên cơ khí/ Phạm Minh Tuấn.- Hà Nội: 

Khoa học và Kỹ thuật, 2004.- 171tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 P534-T883 



Năm 2003 

1.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H : Giáo dục, 2003.- 

247tr ; 20cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

2.Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Đã được hội đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông 

qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật / Phạm Lê Dần, Đặng 

Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2003.- 200tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

3.Electric motor control/ Walter N. Alerich, Stephen L. Herman.- Autralia: Thomson 

Delimar Learning, 2003.- 355p; 26cm 

Từ khóa: Electric motors, Electric controllers 

Mã xếp giá: 621.46 A257 

4.Fundamentals of heat exchanger design / Ramesh K. Shah, Dušan P. Sekulić.- 

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons/ 2003.- xxxii, 941 p.; 25cm 

Từ khóa: Heat exchangers Design and construction. 

Mã xếp giá: 621.4025 S525 

5.Giáo trình động cơ đốt trong : Tập II.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003.- 203tr.; 

20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 G434 

6.Hydrothermal reactions and techniques: The proceedings of the Seventh 

International Symposium on Hydrothermal Reactions/ Editors, S.H. Feng, J. S. Chen, Z. 

Shi..- Singapore: World Scientific, 2003.- xiv, 537p.; 24cm 

Từ khóa: Geothermal resources, Kỹ thuật địa nhiệt, High temperature chemistry 

Mã xếp giá: 621.44 H995 

7.Heat transfer in single and multiphase systems / Greg F. Naterer.- Boca Raton: 

CRC Press, 2003.- 618p; 24cm 

Từ khóa: Heat Transmission, Multiphase flow 

Mã xếp giá: 621.4022 N273 

8.Heat transfer in single and multiphase systems/ Greg F. Naterer.- London: CRC 

Press, 2003.- 618p. Includes bibliographical references and index; 23cm.. 

Từ khóa: Sự truyền nhiệt, Nhiệt học, Heat Transmission, Multiphase flow 

Mã xếp giá: 621.4022 N273 

9.Introduction to thermal systems engineering : Thermodynamics, fluid mechanics, 

and heat transfer / Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Bruce R. Munson, David P. 

DeWitt.- New Delhi. : Wiley, 2003.- vii, 562p. ; 27 cm + 1 CD-ROM 

Từ khóa: Thermodynamics, Technology & engineering Mechanical 



Mã xếp giá: 621.402 I619 

10.Intermediate heat transfer/ Kau-Fui Vincen Wong.- New York : Marcel Dekker, 

2003.- xi, 411p.; 24cm 

Từ khóa: Heat Transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 W872 

11.Kỹ thuật nhiệt/ Lê Xuân Hòa.- TP.HCM: Đại học sư phạm kỹ thuật, 2003.- 186tr; 

19cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 L433-H678 

12.Kỹ thuật nhiệt: Môn học: 1132040 - Kỹ thuật nhiệt; Dùng cho sinh viên không phải 

chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh/ Lê Xuân Hòa (Biên soạn).- TP.HCM: Đại học sư 

phạm kỹ thuật, 2003.- 186tr; 19cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 L433-H678 

13.Kỹ thuật lạnh ứng dụng/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy và Đinh Văn Thuận.- 

Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2003...- 399tr.; 27cm.. 

Từ khóa: Điện lạnh, Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

14.Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận.- Đà 

Nẵng : Giáo dục, 2003.- 399tr ; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

15.Kỹ thuật điện lạnh/ Nguyễn Văn Tài.- Tp.HCM.: Đại học quốc gia Tp.HCM, 2003.- 

275tr; 24cm 

Từ khóa: , Điện lạnh Kỹ thuật điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-T129 

16.Localization and Energy Transfer in Nonlinear Systems: Proceedings of the third 

conference : June 17 - 21, 2002, San Lorenzo de El Escorial, Spain/ Editors, Luis 

Vázquez, R S MacKay, María Paz Zorzano.- Singapore: World Scientific, 2003.- x, 351p.; 

24cm 

Từ khóa: Power resources, Kỹ thuật hạt nhân, Nuclear engineering 

Mã xếp giá: 621.483 L811 

17.Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến.- Hà Nội: Giáo Dục, 2003.- 492tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T562 

18.Reactor dosimetry in the 21st century: Proceedings of the 11th International 

Symposium on Reactor Dosimetry : Brussels, Belgium, 18-23 August 2002/ Editors, Jan 

Wagemans, Hamid Ait Abderrahim, Pierre D'hondt, Charles De Raedt.- River Edge: 

World Scientific, 2003.-  xviii, 738p.; 26cm 



Từ khóa: Radiation dosimetry, Nhà máy năng lượng phản ứng hạt nhân, Nuclear 

reactors 

Mã xếp giá: 621.4833 R281 

19.Sửa chữa thực hành kỹ thuật điện lạnh: Kiến thức cơ bản nhiệt - Điện; Cấu tạo 

và lược đồ hệ thống làm lạnh; Thực hành tìm Pan và sửa chữa / Quang Phúc.- 

TP.HCM.: Thống Kê, 2003.- 291tr.; 21cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Q124-P577 

20.Sửa chữa thực hành kỹ thuật điện lạnh: Điện thế - Điện trở - Động cơ điện; Hàn 

nối dây điện và ống đồng; Các loại lãnh chất; Hệ thống làm nguội - Hệ thống xả đá / / 

Quang Phúc.- TP.HCM.: Thống Kê, 2003.- 269tr.; 21cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Q124-P577 

21.Sửa chữa thực hành kỹ thuật điện lạnh: Hệ thống hút đẩy lãnh chất - Điện điều 

hành máy lạnh - Thực hành sơn máy lạnh, tủ lạnh / Quang Phúc.- TP.HCM.: Thống Kê, 

2003.- 251tr.; 21cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Q124-P577 

22.Sữa chữa máy lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi.- Hà Nội : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2003.- 252tr. : 24cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Máy lạnh Bảo trì và sửa chữa, Máy điều hòa Bảo trì và 

sửa chữa, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

23.Thiết bị tuốc bin hơi nước và những sự cố thường gặp / GS.-TS. Phạm Lương 

Tuệ.- Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003.- 227tr : 27cm 

Từ khóa: Tuốc bin hơi nước 

Mã xếp giá: 621.433 P534-T913 

24.Động cơ (nâng cao) / Lưu Văn Huy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu....- 

H.: Giao thông vận tải, 2003.- 324tr.; 19cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 Đ682 

25.Động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác.- Hà Nội: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

1, 2003.- 264tr.; 20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 H678-T115 

26.Động cơ (cơ bản) / Lưu Văn Huy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu....- H.: 

Giao thông vận tải, 2003.- 472tr.; 19cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 Đ682 



Năm 2002 

1.Advanced Diagnostics for Magnetic and Inertial Fusion / Peter E. Stott, Alan 

Wootton, Giuseppe Gorini,....- New York : Kluwer Academic, 2002.- 433p. ; 26cm. 

Từ khóa: Plasma confinement, Plasma diagnostics, Inertial confinement fusion 

Mã xếp giá: 621.484 A244 

2.Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Môn học: 1132030 - Kỹ thuật nhiệt (CKM, CTP); Đã được hội 

đồng môn học Bô Giáo dục và Đào tạo thông qua, dùng làm tài liệu giảng dạy trong các 

trường đại học kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 2002.- 200tr.; 

21cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.4 P534-D167 

3.Engineering the farm : ethical and social aspects of agricultural biotechnology / 

edited by Britt Bailey, Marc Lappé.- Washington, D.C. : Island Press, 2002.- xix, 202 p. ; 

24 cm 

Từ khóa: Genetic engineering Moral and ethical aspects, Agricultural biotechnology 

Social aspects, Agricultural biotechnology Moral and ethical aspects, Genetic 

engineering Social aspects 

Mã xếp giá: 621.5233 E577 

4.Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 

2002.- 351tr; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh Thiết kế 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

5.Heat transfer/ J. P. Holman.- New York: McGraw Hill, 2002.- xx, 665p.; 24cm 

Từ khóa: Sự truyền nhiệt, Nhiệt kỹ thuật, Heat Transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 H747 

6.Heat transfer/ J. P. Holman.- Boston: McGraw - Hill, 2002.- 665p.; 30cm 

Từ khóa: Heat transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 H74 

7.Kỹ thuật tìm pan máy lạnh tủ lạnh/ Trần Văn Hải.- Tp.HCM.: Đại học quốc gia, 

2002.- 180tr.; 19cm 

Từ khóa: Tủ lạnh Bảo hành và sửa chữa, Máy lạnh Bảo trì và Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 T772-H149 

8.Kỹ thuật máy dầu cặn máy Diesel : Soạn theo chương trình giáo khoa kỹ thuật/ 

Phạn Văn Mão.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2002.- 181tr; 27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 P535-M296 

9.Kỹ thuật nhiệt/ Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 2002.- 215tr; 

27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 



Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

10.Thermodynamics : an engineering approach / Yunus A. Çengel, Michael A. 

Boles.- Boston : McGraw-Hill, 2002.- xxx, 930 p.; 27 cm. 

Từ khóa: Thermodynamics, Nhiệt động lực học 

Mã xếp giá: 621.402 G392 

11.Turbines compressors and fans/ S. M. Yahya.- New Delhi: Tata McGraw-Hill 

Publishing Com. Ltd., 2002.- 813p.; 23cm.. 

Từ khóa: Turbines, Tua bin 

Mã xếp giá: 621.406 Y13 

12.Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2002.- 392tr; 27cm 

Từ khóa: Động cơ xăng, Cơ khí máy Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 T772-S194 

13.Tables to accompany Fundamental of thermodynamics / Richard E. Sonntag, 

Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen.- New York : John Wiley & Sons, Inc., 2002.- 

643 - 772 ; 26 cm. 

Từ khóa: Nhiệt động học, Thermodynamics 

Mã xếp giá: 621.4021 S699 

Năm 2001 

1.Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh/ Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2001.- 345tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Truyền nhiệt Bài tập, Nhiệt động Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

2.Compressor Handbook / Paul C. Hanlon editor.- New York: McGraw-Hill, 2001.- 

1200tr.; 25cm. 

Từ khóa: Khí nén, Compressors Handbooks 

Mã xếp giá: 621.51 C737 

3.Cẩm nang động cơ chạy xăng/ Lý Di Hằng.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2001.- 

182tr.; 27cm 

Từ khóa: Động cơ xăng, Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.434 L981-H239 

4.Engine combustion instrumentation and diagnostics/ Hua Zhao, Nicos 

Ladommatos.- Warrendale, Pa.: SAE International, 2001.- 362p. includes subject and 

author index; 25cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong Bảo trì và sửa chữa, Automobiles Motors 

combustion$2LCSH, Động cơ đốt trong, Engine$2LCSH 

Mã xếp giá: 621.430287 H874 

5.Giáo trình động cơ đốt trong : Tập I.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2001-2003.- 

217tr.; 20cm. 



Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 G434 

6.Giáo trình động cơ đốt trong : Tập II.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2001.- 217tr.; 

20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 G434 

7.Hệ thống khí nén tập 2/ Yoo Byung Seok; Nhữ Phương Mai (dịch).- H: Lao động- 

Xã hội, 2001.- 75tr; 28.5cm 

Từ khóa: Truyền động bằng khí nén 

Mã xếp giá: 621.52 Y59-S478 

8.Introduction to engineering Thermodynamics/ Richard E. Sonntac, Claus 

Borgnakke.- NY: John Wiley & Sons, 2001.- xv,485 p.; 26cm 

Từ khóa: Thermodynamics 

Mã xếp giá: 621.402 S699 

9.Kỹ thuật nhiệt/ Vũ Duy Trường.- H: Giao thông vận tải, 2001.- 320tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 V986-T871 

10.Kỹ thuật sử dụng năng lượng mặt trời / Nguyễn Duy Thiện.- H : Xây Dựng, 

2001.- 218tr : 21cm.. 

Từ khóa: Năng lượng mặt trời 

Mã xếp giá: 621.47 N573-T434 

11.Nhiệt động học 2 / Jean-Marie Brébec,Alian Favier,Philippe Denève...;Ngô Phú 

An(dịch).- H.: Giáo dục, 2001.- 147tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 N582 

12.Nhiệt công nghiệp/ Hoàng Đình Tín.- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2001.- 258tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 H678-T587 

13.Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến.- Hà Nội: Giáo Dục, 2001.- 492tr.; 

27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.43 N573-T562 

14.Sửa chữa động cơ diesel/ Han Sang Don; Lê Anh Tuấn, Lê Thượng Hiền (dịch); 

Trần Văn Địch (hiệu đính).- H.: Lao động - Xã hội, 2001.- 190tr.; 29cm 

Từ khóa: Động cơ đốt trong Bảo trì và sửa chữa, Động cơ Diesel Bảo trì và sửa 

chữa 

Mã xếp giá: 621.436 H233-D674 



15.Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt / Hoàng Đình Tín.- H: Khoa học và 

Kỹ thuật, 2001.- 582tr.; 24cm 

Từ khóa: Truyền nhiệt, Trao đổi nhiệt 

Mã xếp giá: 621.4022 H678-T587 

16.Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh/ Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 424tr.; 24cm 

Từ khóa: Cơ điện lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-S194 

17.Thí nghiệm về khí nén: T3. Kỹ thuật điện / Choi Yong Sik.- H : Lao động-Xã hội, 

2001.- 59tr : 28.5cm 

Từ khóa: Khí nén 

Mã xếp giá: 621.53 C546-S581 

18.Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 392tr; 27cm 

Từ khóa: Động cơ xăng Kỹ thuật sửa chữa, bảo trì, Cơ khí máy Sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.434 T772-S194 

Năm 2000 

1.Fundamentals of electric drives / Mohamed A. El- Sharkawi.- Australia: Cengage 

Lerning, 2000.- xii, 314p.; 24cm 

Từ khóa: Electric driving 

Mã xếp giá: 621.46 E495 

2.Lý thuyết động cơ Diesel/ Lê Viết Lượng.- Hà Nội: Giáo dục, 2000.- 332tr; 27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 L433-L964 

3.Máy điều hòa nhiệt độ dân dụng chủng loại, kết cấu, lựa chọn lắp đặt sử dụng/ 

Trần Khánh Hà.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 2000.- 155tr; 19cm 

Từ khóa: Máy lạnh, Điều hòa không khí Thiết bị 

Mã xếp giá: 621.57 T772-H111 

4.Nhiệt động kỹ thuật / Phạm Lê Dần, Bùi Hải.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 2000.- 

352tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 P534-D167 

5.Nhiệt kỹ thuật / Lê Kim Dưỡng.- Tp.HCM: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. 

HCM., 2000.- 190tr; 19cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 L433-D928 

6.Sử dụng sửa chữa tủ lạnh và máy lạnh/ Ngọc Minh (biên soạn).- Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 194tr.; 19cm 



Từ khóa: Máy lạnh Bảo trì và sửa chữa, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Tủ lạnh Bảo trì và 

sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.57 N576-M664 

7.Sửa chữa bảo trì các thiết bị hệ thống khí nén / Nguyễn Thành Trí, Châu Ngọc 

Thạch.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 319tr; 21cm 

Từ khóa: Khí nén, Hệ thống truyền động khí nén 

Mã xếp giá: 621.52 N573-T819 

8.Thực hành sửa chữa và bảo trì động diesel/ Trần Thế San, Đỗ Dũng.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 480tr; 27cm 

Từ khóa: Cơ khí máy Sửa chữa, Động cơ Diesel Bảo trì và sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.436 T772-S194 

9.Tự động hóa hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- H: Giáo dục, 2000.- 320tr; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

Năm 1999 

1.Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 

1999.- 126tr; 21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

2.Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt/ Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân.- Hà Nội: Khoa 

học và Kỹ thuật, 1999.- 289tr; 24cm.. 

Từ khóa: Lò hơi, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

3.Diesel engine reference book/ Bernard Challen, Rodica Baranescu.- Amsterdam: 

Elsevier, 1999.- 682p.; 25cm.. 

Từ khóa: Diesel motor Handbooks, manuals, etc.$2LCSH, Động cơ đốt trong, Diesel 

motor$2LCSH, Động cơ diesel 

Mã xếp giá: 621.436 C437 

4.Kỹ thuật điện lạnh/ Châu Ngọc Thạch.- Tp.HCM: Trẻ, 1999.- 357tr.; 20.5cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 C496-T358 

5.Nhiệt động học/ Jean-Marie Brébec,Alian Favier,Philippe Denève...;Ngô Phú 

An(dịch).- H.: Giáo dục, 1999.- 319tr.; 27cm. 

Từ khóa: Nhiệt động học 

Mã xếp giá: 621.4021 N582 

6.Tủ lạnh gia đình/ Trần Khánh Hà.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1999.- 72tr 19cm.. 

Từ khóa: Tủ lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 T772-H111 



7.Thiết bị trao đổi nhiệt/ Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư.- H: Khoa học và 

Kỹ thuật, 1999.- 444tr; 24cm 

Từ khóa: Trao đổi nhiệt Thiết bị 

Mã xếp giá: 621.4022 B932-H149 

8.Truyền nhiệt / Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú.- H: Giáo dục, 1999.- 

231tr; 27cm 

Từ khóa: Truyền tải nhiệt, Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4022 Đ182-P577 

9.Động cơ đốt trong: Giáo trình cho sinh viên cơ khí/ Phạm Minh Tuấn.- Hà Nội: 

Khoa học và Kỹ thuật, 1999.- 171tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 P534-T883 

Năm 1998 

1.Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh/ Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H: Khoa 

học và Kỹ thuật, 1998.- 345tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Kỹ thuật lạnh Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

2.Kỹ thuật nhiệt/ Bùi Hải, Trần Thế Sơn.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1998.- 216tr; 

27cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 B932-H149 

3.Môi chất lạnh: Tính chất vật lý, an toàn, nhiệt động, bảng và đồ thị của môi chất 

lạnh và chất tải lạnh / Nguyễn Đức Lợi,Phạm Văn Tùy.- Hà Nội: Giáo dục, 1998.- 391tr; 

27cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Môi chất lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

4.Nhiệt động lực học kỹ thuật/ Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp.- Tp.HCM : Đại học 

Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 1998.- 447tr.; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

5.Thực hành kỹ nghệ lạnh/ Trần Văn Hải.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1998.- 702tr. ; 

20.5cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 T772-H149 

6.Từ điển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Anh - Việt - Pháp = English - 

Vietnamesec- Freench dictionary of refrigeration and air-conditioning: About 11,000 

terms/ Nguyễn Đức Lợi,Hà Mạnh Thư.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1998.- 788tr.; 

24cm 



Từ khóa: Từ điển Pháp-Việt Kỹ thuật, Kỹ thuật lạnh Từ điển, Từ điển Anh-Việt Kỹ 

thuật 

Mã xếp giá: 621.5603 N573-L834 

Năm 1997 

1.Advance engineering thermodynamics/ Adrian Bajan.- New York: John Wiley & 

Sons, Inc., 1997.- 850p.; 24cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 B424 

2.Bài giảng môn học nhiệt kỹ thuật/ Lê Văn Ninh.- Tp.HCM: Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM., 1997-1999.- 124tr; 19cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 L433-N714 

3.Cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Giáo dục, 1997.- 192tr.; 

20.5cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

4.Introduction to thermodynamics and heat transfer/ Yunus A. Cengel.- New york: 

McGraw Hill, 1997.- 922p.; 24cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật, Thermodynamics, Heat Transmission, Nhiệt động lực học 

kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 I61 

5.Nhiệt động kỹ thuật/ Phạm Lê Dần, Bùi Hải.- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1997.- 

352tr; 27cm 

Từ khóa: Nhiệt động học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4022 P534-D167 

6.Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ/ Nguyễn Đức Lợi,Phạm Văn Tùy.- 

H: Khoa học và Kỹ thuật, 1997.- 374tr; 19cm 

Từ khóa: Điện lạnh, Máy lạnh, Máy điều hòa nhiệt độ 

Mã xếp giá: 621.57 N573-L834 

7.Tự sửa chữa điện lạnh tại nhà/ Đặng Hồng Quang.- Tp.HCM: Trẻ, 1997.- 112tr; 

19cm 

Từ khóa: Máy lạnh Bảo trì và sửa chữa, Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 Đ182-Q124 

Năm 1996 

1.An introduction to combustion: Consepts and Applications/ Stephen R. Turns.- 

New York: McGraw-Hill, Inc. 1996...- 565p. includes index; 23cm.. 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật, Combustion engineering 

Mã xếp giá: 621.4023 T956 



2.Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt/ Hoàng Đình Tín, Bùi Hải.- H: 

Giáo dục, 1996.- 447tr; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập, Nhiệt động học Bài tập 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

3.Bài tập kỹ thuật lạnh cơ sở/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H: Giáo dục, 1996.- 

227tr; 27cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật lạnh Bài tập 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

4.Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong : T2/ Hồ Tất Chuẩn...[et al.].- Hà Nội: Giáo 

dục, 1996.- 292tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán và thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 K43 

5.Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong : T1/ Hồ Tất Chuẩn...[et al.].- Hà Nội: Giáo 

dục, 1996.- 267tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán và thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 K43 

6.Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong : T3/ Hồ Tất Chuẩn...[et al.].- Hà Nội: Giáo 

dục, 1996.- 3047tr.; 24cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán và thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 K43 

7.The finite element method in heat transfer analysis / R. W. Lewis, K. Morgan, H. R. 

Thomas, K. N. Seetharamu.- Chichester ; New York : Wiley, 1996.- 279 p. ; 23 cm 

Từ khóa: Finite element method, Heat Transmission 

Mã xếp giá: 621.4022 F498 

Năm 1995 

1.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- Hà Nội: Giáo dục, 

1995.- 243tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

2.Cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H: Giáo dục, 1995.- 192tr.; 

21cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Giáo trình 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

3.Kỹ thuật lạnh cơ sở / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.- H: Giáo dục, 1995.- 300tr; 

27cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh Giáo trình, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.56 N573-L834 

4.Nguyên lý động cơ đốt trong : Phần 2/ Nguyễn Tố Quyên.- Tp. HCM.: Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM., 1995.- 161tr.; 20cm. 



Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 N573-Q171 

Năm 1994 

1.Giáo trình thực tập động cơ/ Nguyễn Tấn Lộc.- Tp. HCM.: Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 1994.- 459tr; 20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 N573-L811 

2.Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, hư hỏng sửa chữa, 

sử dụng bảo dưỡng / Lê Xuân Tới.- TP.HCM: Đại Học Sư Phạm Phạm Kỹ Thuật, 1994.- 

208tr.; 27cm 

Từ khóa: Động cơ Diesel Kỹ thuật sửa chữa, Động cơ dầu Kỹ thuật sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.4368 L433 - T646 

3.Máy lạnh / Trần Thanh Kỳ.- H: Giáo dục, 1994.- 632tr.; 24cm 

Từ khóa: Máy lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 T772-K99 

4.Nguyên lý động cơ đốt trong/ Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tất Tiến.- Hà Nội: Giáo 

dục, 1994.- 479tr.; 20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 N573-B613 

5.Nguyên lý động cơ đốt trong : Phần 3/ Nguyễn Tố Quyên.- Tp. HCM.: Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM., 1994.- 117tr.; 20cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ đốt trong Tính toán, thiết kế 

Mã xếp giá: 621.43 N573-Q171 

Năm 1993 

1.Nhiệt động lực học kỹ thuật/ Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp.- Tp.HCM: Đại học bách 

khoa, 1993.- 314tr.; 24cm 

Từ khóa: Nhiệt động lực học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 H678-T587 

Năm 1992 

1.Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.- H.: Đại học và giáo 

dục chuyên nhgiệp, 1992.- 230tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Nhiệt kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 621.402 P534-D167 

Năm 1988 

1.Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.- New York : 

McGraw-Hill, 1988.- xxix, 930tr. ; 26cm 

Từ khóa: Internal combustion engines 

Mã xếp giá: 621.43 H622 



2.Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.- New York. : 

McGraw-Hill, 1988.- xxix, 930p. ; 26 cm 

Từ khóa: , Internal combustion engines 

Mã xếp giá: 621.43 H622 

Năm 1984 

1.Compact heat exchangers/ W. M. Kays, A. L. London.- Malabar, Florida: Krieger 

Publishing Company, 1984.- xv, 335 p. : ill. ; 23 cm 

Từ khóa: Heat exchangers. 

Mã xếp giá: 621.4025 K23 

Năm 1980 

1.Pumps fans compressors/ V.M. Cherkassky.- Moscow: Mir Pulishers, 1980.- 388p.; 

20cm.. 

Từ khóa: Khí nén 

Mã xếp giá: 621.5 C521 

Năm 1978 

1.Nuclear power stations/ T. Margulova.- Moscow: Mir Pulishers, 1978.- 431p.; 22cm 

Từ khóa: Nhà máy điện nguyên tử 

Mã xếp giá: 621.483 M331 

Năm 1977 

1.Diesel Mechanics.- New York: McGraw-Hill Book Company, 1977.- 419p.; 27cm. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Động cơ Diesel Bảo trì và sửa chữa 

Mã xếp giá: 621.436 S386 

2.Les Centrales Nucléaires/ TH. Margoulova.- Moscou: Tradution francaise Éditions 

Mir Moscou, 1977.- 479p; 22cm 

Từ khóa: Năng lượng hạt nhân 

Mã xếp giá: 621.48335 M239 

3.The powerhouse of the ATOM/ K. Gladkov, S. M. Semenov, H. C. Creighton.- 

Moscow: Mir Pulishers, 1977.- 303p.; 20cm.. 

Từ khóa: Nhà máy điện nguyên tử 

Mã xếp giá: 621.483 G542 

Năm 1976 

1.Thermodynamique technique/ V.Kirillin, V. Sytchev, A. Sheindlin.- Moscou: 

Editions Mir, 1976.- 590p. includes index; 22cm.. 

Từ khóa: Nhiệt động lực học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.402 K58 



Năm 1972 

1.Basic nuclear engineering/ Arthur R. Foster.- Boston: D.C. Heath, 1972.- 382p.; 

20cm.. 

Từ khóa: Năng lượng hạt nhân 

Mã xếp giá: 621.48 F754 

Năm 1971 

1.Joint conference on externally pressurrized bearings.- Moscow: Mir Pulishers, 

1971.- 458p.; 27cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật khí nén, Khí nén 

Mã xếp giá: 621.5 J74 

Năm 1969 

1.Refrigeration, air conditioning, and cold storage/ Raymon C. Gunther.- New York: 

Chilton Book Co., 1969.- 1398p.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ thuật điện lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 621.57 G977 

Năm 1968 

1.Applied thermodynamics.- USA: ACS., 1968.- 350p.; 30cm.. 

Từ khóa: Thermodynamics, Điện động lực học kỹ thuật 

Mã xếp giá: 621.4021 A648 

2.Internal combustion engines/ Edward F. Obert.- New York: International Textbook 

Com., 1968.- 736p. 22cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 O12 

Năm 1964 

1.Nuclear power plants/ Robert L. Loftness.- New York: D. Van Nostrand Company 

Inc., 1964.- 548p.; 22cm 

Từ khóa: Nhà máy điện nguyên tử 

Mã xếp giá: 621.483 L829 

Năm 1959 

1.Internal combustion engines/ Paul W. Gill, James H. Smith.- Maryland: United 

States Naval Institute, 1959.- [250]p. includes index; 23cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 G475 

2.The diesel engine/ L.V. Armstrong, J.B. Hartman.- New York: The macmillan Co., 

1959.- 360p. includes index; 21cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 A735 



Năm 1958 

1.Fluid fuel reactors/ James A. Lane, Frank Maslan, H. G. MacPherson.- 

Massachusetts: Addison - Wesley Publishing Com., Inc., 1958.- 979p.; 22cm.. 

Từ khóa: Động cơ nhiệt 

Mã xếp giá: 621.43 L265 

2.Sodium graphite reactors/ Chauncey Starr.- USA: Addison - Wesley Publishing 

Company, Inc, 1958.- 288p.; 22cm 

Từ khóa: Năng lượng hạt nhân 

Mã xếp giá: 621.48 S796 

Năm 1956 

1.The internal combustion engine/ C. Fayette Taylor, Edward S. Taylor.- 

Pennsyvania: International Text Book Com., 1956.- 339p.; 23cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.436 T238 

Năm 1955 

1.Diesel maintenance: A practical guide to the servicing of the morden automotive 

diesel engine/ T.H. Parkinson, Donald H. Smith.- London: Iliffe & Sons, LTD., 1955.- 

214p. includes index; 24cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong, Diesel 

Mã xếp giá: 621.436 P248 

Năm 1953 

1.High - speed diesel engines/ P. M. Heldt.- Philadelphia: Chilton Co. Publishers, 

1953.- 472p. includes index; 22cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.436 H477 

Năm 1948 

1.Small engines service manual.- Missouri: Technical Publications DIV., 1948.- 

328p.; 30cm.. 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 621.436 S635 

Năm 1939 

1.High - speed combustion engines: Design - Production - Tests/ P.M. Heldt.- 

Philadelphia: Chilton Co., 1939.- 805p. includes index; 22cm.. 

Từ khóa: Động cơ đốt trong 

Mã xếp giá: 621.43 H477 



CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT SƯỞI, THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 

Năm 2022 

1.Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, 

Nguyễn Ngọc Giả.- H.: Xây dựng, 2022.- 204tr.; 27cm 

Từ khóa: Kiến trúc và khí hậu, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T532 

Năm 2018 

1.Kĩ thuật thông gió/ Trần Ngọc Chấn.- H.: Xây dựng, 2018.- 432tr.: minh họa.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 T772 - C454 

2.QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử 

dụng năng lượng hiệu quả = National Technical Regulation on Energy Efficiency 

Buildings.- H.: Xây dựng, 2018.- 34tr.; 31cm 

Từ khóa: Tiêu chuẩn kỹ thuật, Công trình xây dựng, Qui chuẩn nhà nước, Việt Nam, 

Năng lượng 

Mã xếp giá: 697.0218597 Q165 

Năm 2017 

1.Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, 

Nguyễn Ngọc Giả.- H. : Xây dựng, 2017.- 204 tr. ; 27 cm 

Từ khóa:  Kiến trúc và khí hậu, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T532 

Năm 2013 

1.Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí: Lý thuyết và bài tập/ Hoàng An Quốc, Lê 

Xuân Hòa.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 407tr.; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí, Kỹ thuật điều hòa không khí, Điều hòa không 

khí 

Mã xếp giá: 697.93 H678-Q163 

2.Thông gió - điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế= Ventilation - air conditioning 

- Design standards: TCVN 5687 : 2010 xuất bản lần 1/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- H.: Xây 

dựng, 2013.- 101tr.; 31cm. 

Từ khóa: Tiêu chuẩn kỹ thuật, Kỹ thuật điều hòa không khí, Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 T486 

Năm 2012 

1.Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, 

Nguyễn Ngọc Giả.- H.: Xây dựng, 2012.- 204tr.; 27cm. 

Từ khóa: Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T532 

2.Thông gió/ Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý.- H.: Xây dựng, 2012.- 405tr.; 27cm. 



Từ khóa: Xây dựng Hệ thống thông gió, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678 - H633 

3.Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo dục, 2012.- 

276tr.; 24cm. 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

Năm 2011 

1.Giáo trình điều hòa không khí/ Lê Chí Hiệp.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2011.- 680tr.; 24cm 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.93 L433-H633 

2.Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 2011.- 467tr.; 24cm 

Từ khóa: Thông gió, Kỹ thuật điều hòa không khí Tính toán thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

3.Kỹ thuật thông gió / Trần Ngọc Chấn.- Hà Nội.: Xây Dựng, 2011.- 432tr.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 T772 - C454 

4.Thiết kế thông gió công nghiệp/ Hoàng Thị Hiền.- Hà Nội: Xây Dựng, 2011.- 375tr.; 

27cm 

Từ khóa: Hệ thống thông gió công nghiệp, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678 - H633 

Năm 2010 

1.Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo dục 

Việt Nam, 2010.- 339tr.; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

2.Giáo trình điều hòa không khí/ Lê Chí Hiệp.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2010.- 680tr.; 24cm 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.93 L433-H633 

3.Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, 

Nguyễn Ngọc Giả.- H.: Xây dựng, 2010.- 204tr.; 27cm. 

Từ khóa: Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T532 

4.Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo dục Việt 

Nam, 2010.- 259tr.; 24cm. 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 



Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

5.Thông gió - điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế= Ventilation - air conditioning 

- Design standards/.- H: {...}, 2010.- 102tr ; 31cm 

Từ khóa: Tiêu chuẩn kỹ thuật, Kỹ thuật điều hòa không khí, Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 T486 

Năm 2009 

1.Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Giáo dục, 

2009.- 339tr.; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

2.Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải / Nguyễn Duy Động.- H.: Giáo Dục Việt Nam, 

2009.- 243tr.; 27cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống xử lý khí thải, Xây dựng Hệ thống thông gió, Khí thải 

Kỹ thuật xử lý, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-Đ682 

3.Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải / Nguyễn Duy Động.- H.: Giáo dục Việt Nam, 

2009.- 243tr ; 27cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống xử lý khí thải, Xây dựng Hệ thống thông gió, Khí thải 

Kỹ thuật xử lý, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-Đ682 

4.Thông gió/ Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý.- H: Xây dựng, 2009.- 405tr.; 27cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống thông gió, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678 - H633 

Năm 2008 

1.Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí/ Lê Chí Hiệp.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 504tr.; 24cm.. 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 L433 - H633 

2.Thông gió: Dùng cho ngành cấp nước/ Nguyễn Văn Chí.- H: Xây dựng, 2008.- 

129tr ; 21cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống xử lý khí thải, Xây dựng Hệ thống thông gió, Kỹ thuật 

thông gió 

Mã xếp giá: 697.92 N573-C532 

Năm 2007 

1.Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học 

và kỹ thuật, 2007.- 486tr.; 24cm. 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 



2.Kỹ thuật điều hòa không khí / Lê Chí Hiệp.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2007.- 

560tr.; 24cm. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 L433-H633 

3.Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, 

Nguyễn Ngọc Giả.- Hà Nội: Xây dựng, 2007.- 204tr.; 27cm. 

Từ khóa: Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T532 

Năm 2006 

1.Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí / Trần Văn Lịch.- H. : Nxb.Hà Nội, 2006.- 

364tr. ; 24cm. 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 T772-L698 

2.Thông gió tự nhiên trong nhà ở/ Terrry S. Boutet; Hà Nhật Tân dịch.- H.: Văn hóa 

Thông tin, 2006.- 301.; 24m. 

Từ khóa: Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.92 B778 

Năm 2005 

1.Giáo trình điều hòa không khí : Sách chào mừng 30 năm thành lập trường Đại học 

Bách Khoa / Võ Chí Chính.- H : Khoa học và kỹ thuật, 2005.- 490tr ; 24cm 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.93 V872-C539 

2.Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học 

và kỹ thuật, 2005.- 488tr; 24cm. 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

3.Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải / Nguyễn Duy Động.- H : Giáo dục, 2005.- 

243tr ; 27cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống xử lý khí thải, Xây dựng Hệ thống thông gió, Khí thải 

Kỹ thuật xử lý, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573-Đ682 

4.Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới / Bùi Hải.- 

H : Khoa học và kỹ thuật, 2005.- 284tr ; 24cm 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Thiết kế 

Mã xếp giá: 697.93 B932-H149 

Năm 2004 

1.Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí/ Lê Chí Hiệp.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 504tr.; 24cm.. 



Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 L433 - H633 

2.Thông gió / Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý.- H : Xây dựng, 2004.- 405tr : 27cm 

Từ khóa: Xây dựng Hệ thống thông gió, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678 - H633 

3.Tự động điều khiển hệ thống điều hòa không khí / Bùi Hải.- Hà Nội : Khoa học kỹ 

thuật, 2004.- 124tr : 24cm 

Từ khóa: Hệ thống điều hòa không khí Kỹ thuật điều khiển, Thông gió, Điều hòa 

không khí 

Mã xếp giá: 697.93 B932-H149 

Năm 2003 

1.Hướng dẫn thiết kế hệ thống điếu hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 2003.- 488tr.; 24cm 

Từ khóa: Thông gió, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

2.Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí/ Nguyễn Đức Lợi.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 2003.- 488tr.; 26cm 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.93 N573-L834 

3.Tính toán - thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Xuân Tiên.- Hà Nội : Khoa học kỹ 

thuật, 2003.- 192tr. : 24cm.. 

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh 

Mã xếp giá: 697.9 N573-T562 

Năm 2002 

1.Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp thông gió nhà công nghiệp 

/ Hoàng Thị Hiền.- Hà Nội : Xây dựng, 2002.- 214tr ; 27cm 

Từ khóa: Nhà công nghiệp Hệ thống thông gió, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678-H633 

2.Tính toán kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí / Hoàng Kim Cơ.- Hà Nội : Khoa học kỹ 

thuật, 2002.- 197tr : 21cm 

Từ khóa: Lọc bụi, Lọc khí, Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678-C652 

Năm 2001 

1.Air conditioning engineering/ W.P.Jones.- Oxford.: Butterwoth 2001.- 513tr.; 26cm 

Từ khóa: Máy điều hòa nhiệt độ, Kỹ thuật lạnh, Air Coditioning 

Mã xếp giá: 697.93 J79 

2.Hệ thống điều hòa không khí và thông gió/ Bùi Hải, Hà Mạnh Thư, Vũ Xuân Hùng.- 

H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2001.- 684tr.; 24cm 



Từ khóa: Thông gió, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 B932-H149 

3.Handbook of air conditioning and refrigeration/ Shan K. Wang..- New York : 

McGraw-Hill, 2001.- 1 v. (various pagings): ill.; 25 cm. 

Từ khóa: Refrigeration and refrigerating machinery., Air conditioning. 

Mã xếp giá: 697.93 W246 

Năm 2000 

1.Thiết kế thông gió công nghiệp / Hoàng Thị Hiền.- Hà Nội: Xây Dựng, 2000.- 

375tr.; 27cm 

Từ khóa: Hệ thống thông gió công nghiệp, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 H678 - H633 

Năm 1999 

1.Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải / Nguyễn Duy Động.- Hà Nội: Giáo Dục, 1999.- 

227tr.; 27cm 

Từ khóa: Khí thải Kỹ thuật xử lý, Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 N573 - Đ682 

Năm 1998 

1.Kỹ thuật thông gió / Trần Ngọc Chấn.- Hà Nội: Xây Dựng, 1998.- 432tr.; 27cm 

Từ khóa: Kỹ thuật thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 T772 - C454 

2.Kỹ thuật điều hòa không khí / Lê Chí Hiệp.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1998-

2001.- 560tr.; 24cm. 

Từ khóa: Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 L433-H633 

Năm 1997 

1.Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí/ Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân.- H.: Khoa học 

và Kỹ thuật, 1997.- 288tr.; 24cm 

Từ khóa: Điều tiết không khí, Điều hòa không khí 

Mã xếp giá: 697.9 H111-T871 

2.Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí/ Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân.- H: Khoa học 

và Kỹ thuật, 1997.- 288tr.; 24cm. 

Từ khóa: Máy điều hòa không khí, Thông gió, Kỹ thuật 

Mã xếp giá: 697.9 H111-T871 

Năm 1995 

1.Airflow performence of building emvelopes, components and systems/ Mark P. 

Modera (Edit).- USA: Philadelphia, 1995.- 302p. includes bibliographical references and 

index; 24cm 



Từ khóa: Ventilation Congresses, Buildings Airtightness Congersses, Airflow 

Congresses, Indoor air pollution Congresses, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 A288 

Năm 1990 

1.Air change rate and airtightness in buildings/ M. H. Sherman.- USA: Philadelphia, 

1990.- 310p. Includes bibliographies and index; 20cm 

Từ khóa: Buildings Airtingtness Congresses, Buildings Heating and Ventilation 

Congresses, Thông gió 

Mã xếp giá: 697.9 A298 

Năm 1986 

1.Measured air leakage of buildings: A symposium/ Heinz R. Trechsel, Peter L. 

Lagus.- Philadelphia, PA: Ameriacan Society for Testing and Materials, 1986.- 438 p.; 24 

cm. 

Từ khóa: Xây dựng Kiểm soát không khí Đo lường Tài liệu hội nghị., Buildings 

Airtightness Measurement Congresses. 

Mã xếp giá: 697.9 M484 

Năm 1980 

1.Building air change rate and infiltration measurements : A symposium / C. M. Hunt, 

J C. King, H. R. Trechsel, editors.- Philadelphia, PA : American Society for Testing and 

Materials, 1980.- 185 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Building Airtightness, Xây dựng Kỹ thuật thông gió, Ventilation 

Mã xếp giá: 697.92 B932 

Năm 1965 

1.Handbook of air conditioning heating and ventilating/ Clifford Strock, Richard L. 

Koral.- New York: Industrial Press Inc., 1965.- 1472p.; 24cm 

Từ khóa: Điều hòa nhiệt độ 

Mã xếp giá: 697.9 S919 
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